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THAY ĐỔI TÂM TRẠNG VÀ HÀNH VI BẤT THƯỜNG KHI SỬ DỤNG MỘT 

SỐ THUỐC 

 

Thuốc có tác dụng không mong muốn trên tâm thần 

Tác dụng không mong muốn trên tâm thần là các triệu chứng tâm thần mới hoặc trở nặng 

trong quá trình sử dụng thuốc. Trong một số trường hợp, các triệu chứng có thể xuất hiện 

sau khi ngừng thuốc. 

Triệu chứng của tác dụng không mong muốn có thể tương tự với rối loạn tâm thần, bao 

gồm kích động, hưng phấn, lú lẫn, ảo tưởng, ảo giác, tâm trạng chán nản và trầm cảm.  

Các yếu tố nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn trên tâm thần khi sử dụng thuốc bao 

gồm tiền sử rối loạn tâm thần, tuổi tác (người cao tuổi hoặc trẻ em) và sử dụng thuốc liều 

cao. 

Bảng 1 gồm các thuốc (không bao gồm thuốc hướng tâm thần) có tác dụng không mong 

muốn trên tâm thần đã biết. 

 
Bảng 1: Thuốc có tác dụng không mong muốn trên tâm thần (trừ thuốc hướng tâm thần)  

 

Nhóm thuốc Một số hoạt chất 
Tác dụng không mong muốn 

trên tâm thần 

Thuốc kháng virus Aciclovir, valaciclovir Lú lẫn, ảo giác, kích động, rối loạn 

tâm thần. 

Kháng sinh Sulfamethoxazol + 

trimethoprim 

Trầm cảm, ảo giác, rối loạn tâm 

thần, mất ngủ, thờ ơ. 

Metronidazol Rối loạn tâm thần, lú lẫn, ảo giác, 

trầm cảm, mất ngủ, khó chịu. 

Rifampicin, isoniazid Rối loạn tâm thần. 

Thuốc kháng histamin Cetirizin Kích động, hung hăng, lú lẫn, trầm 

cảm, ảo giác, mất ngủ, giật cơ, có 

ý định tự tử, ác mộng. 

Corticosteroid Prednison, dexamethason Hưng phấn, trầm cảm, hưng cảm, 

ảo tưởng, ảo giác, mất ngủ, có ý 

định tự tử. 

Thuốc đối kháng thụ 

thể leukotrien 

Montelukast Ác mộng, kích động, trầm cảm, 

tăng động tâm thần vận động, ảo 
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giác, triệu chứng ám ảnh cưỡng 

chế, hành vi tự tử. 

Thuốc ức chế bơm 

proton 

Omeprazol, pantoprazol Kích động, lú lẫn, trầm cảm, ảo 

giác. 

Lưu ý: Bảng này không phải là danh sách đầy đủ tất cả các loại thuốc và phản ứng không 

mong muốn. 
 

Mối liên quan giữa thuốc và các triệu chứng có thể khó xác định. Tham khảo bảng trên để 

cân nhắc liệu thuốc nghi ngờ có liên quan đến tác dụng không mong muốn trên tâm thần 

hay không. 

Những yếu tố dưới đây có thể gợi ý tác dụng không mong muốn liên quan đến thuốc: 

+ mối quan hệ về thời gian  giữa việc sử dụng thuốc và tác dụng không mong muốn 

+ các triệu chứng cải thiện sau khi ngừng thuốc 

+ các triệu chứng tái phát sau khi sử dụng lại thuốc 

Các tác dụng không mong muốn trên tâm thần thường mất đi sau khi ngừng thuốc nghi 

ngờ.  

 

Tài liệu tham khảo: 

Unexplained mood and behavioural changes – could it be a side effect? (medsafe.govt.nz)

Nguồn: Trung tâm DI & ADR Quốc gia 
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